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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nướcgiai đoạn 2001 - 2005

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000của Bộ Chính trị về đẩy mạnh

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trongsự nghiệp công nghiệp hóa và hiện

đại hóa giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Nghị quyếtphiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2001 số 06/2001/NQ-CP ngày 06 tháng

6năm 2001;

Xét đề nghị của Bộtrưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tin học hóaquản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -

2005 để làm căn cứ cho các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy

ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai Đề

án Tin học hoá quản lý hànhchính nhà nước thuộc phạm vi chức năng và thẩm

quyền của mình (Đề án kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Chính phủ chủtrì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ

Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân

các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết
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định này./.

  

ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAIĐOẠN 2001 - 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính

phủ

 

Văn phòng Chính phủ đãđược Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu và thực hiện Đề

ántin học hóa quản lý hành chính nhà nước từ năm 1990.

Thực hiện nhiệm vụ đó,trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1997, Văn phòng Chính phủ đã triển khai

4Đề án, trong đó có 2 Đề án do Chính phủ Pháp tài trợ (giai đoạn 1991 - 1993 vàgiai đoạn 1994 - 1996);

một Đề án do ngân sách nhà nước đầu tư theo chươngtrình quốc gia về công nghệ thông tin (giai đoạn

1996 - 1998); một Đề án mạngtin học diện rộng của Chính phủ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

số280/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1997.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuậtdo 4 Đề án nói trên tạo lập được trong thời gian qua đã đặt nền móng cho côngtác

tin học hóa quản lý và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước trênphạm vi cả nước; thúc đẩy

việc hình thành các hệ thống thông tin, các kho dữliệu điện tử, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính

phủ, Thủ tướng Chính phủvà chính quyền các cấp.

Theo Quy chế làmviệc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 11/CP ngày 24 tháng 01 năm1998

của Chính phủ, từ năm 1998, Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ thốngnhất quản lý mạng tin học

diện rộng của Chính phủ; nói cách khác là thống nhấtchỉ đạo công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà

nước trong phạm vi Chínhphủ, các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa

phương các cấp.

Để đồng bộ với Chươngtrình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, Thủ tướng Chính

phủquyết định Đề án tổng thể tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn2001 - 2005 với những

nội dung chủ yếu sau đây và giao Văn phòng Chính phủ chủtrì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ, ủy bannhân dân các cấp triển khai thực hiện:

I. Cơ sở của Đề ántin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005

Đề án tin học hóa quảnlý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 dựa trên các cơ sở sau đây:

1. Nghị quyết củaChính phủ số 49/CP ngày 04 tháng 8 năm 1993 về phát triển công nghệ thông tin ởnước

ta trong những năm 90 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 211/TTgngày 07 tháng 4 năm 1995 đã

xác định quản lý nhà nước là lĩnh vực ưu tiên hàngđầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, theo đó,

chương trình tin học hóaquản lý nhà nước đã được Chính phủ quyết định đầu tư bước đầu trong khuôn



khổchương trình quốc gia về công nghệ thông tin giai đoạn 1996 - 1998, trong đó cócả dự án đầu tư mạng

tin học diện rộng của Chính phủ (kết quả đầu tư sẽ thểhiện ở phần sau).

2. Chỉ thị số 58/CT-TWngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa 8

đãnêu nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ quan Đảng và Nhà nướctrong giai đoạn

2001 - 2005 như sau : ''các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chứcchính trị - xã hội đi đầu trong việc triển

khai ứng dụng công nghệ thông tintrong mọi hoạt động theo phương châm bảo đảm tiết kiệm, thiết thực

và hiệu quảlâu dài. Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước là bộ phận hữucơ quan

trọng của cải cách nền hành chính quốc gia, là nhiệm vụ thường xuyêncủa các cơ quan nhằm tăng cường

năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng,hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo khẩn trương

xây dựng các hệ thốngthông tin cần thiết phục vụ lợi ích công cộng của nhân dân, phục vụ sự lãnh đạocủa

Đảng, quản lý của nhà nước. Sớm hoàn thiện, thường xuyên nâng cấp và sửdụng có hiệu quả mạng thông

tin diện rộng của Đảng và Chính phủ. Bảo đảm đến năm2005, về cơ bản xây dựng và đưa vào hoạt động

hệ thống thông tin điện tử củaĐảng và Chính phủ''.

3. Quyết định củaChính phủ về việc ký kết Hiệp định khung E-ASEAN (ASEAN điện tử) tại Hội nghịcấp

cao không chính thức lần thứ 4 tại Singapore ngày 24 tháng 4 năm 2000,trong đó, theo Điều 3 và Điều 9,

Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu xây dựngChính phủ điện tử.

4. Chương trình Cảicách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 đã đề ra mục tiêu hiện đại hoánền

hành chính nhà nước, theo đó, đến năm 2010, xây dựng và đưa vào vận hànhmạng điện tử - tin học thống

nhất của Chính phủ với hai giai đoạn 2001 - 2005;2006 - 2010.
II. Một số đánh giátổng quát tình hình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước trong thời gian
qua
1. Năm 1990, Thường vụHội đồng Bộ trưởng đã phê duyệt dự án ứng dụng tin học và kỹ thuật thông

tintại Văn phòng Chính phủ (công văn số 1265/TH ngày 24 tháng 4 năm 1990 của Vănphòng Chính phủ

thông báo Quyết định của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng).

Nhiệm vụ của dự án làtin học hoá hệ thống thông tin quản lý tại Văn phòng Chính phủ, đồng thời hỗtrợ

một phần thiết bị, công nghệ, đào tạo cán bộ cho 10 Bộ, 10 tỉnh trọng điểm,chuẩn bị điều kiện để xây

dựng mạng tin học cục bộ ở các Bộ, địa phương, tiếntới hình thành mạng thông tin diện rộng kết nối đến

tất cả các Bộ, ngành và địaphương.

Đến cuối năm 1993, Vănphòng Chính phủ đã xây dựng được mạng tin học cục bộ (LAN) và bước đầu

ứng dụngcông nghệ thông tin hiện đại vào công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướngChính phủ, nối kết

thông tin với một số Bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh trọngđiểm.

Mặc dù việc ứng dụngtin học tại Văn phòng Chính phủ giai đoạn đầu còn sơ khai, công nghệ ứng

dụngmới, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công tác tin họchoá quản lý hành



chính nhà nước tại Văn phòng Chính phủ đã đặt nền móng chocông tác tin học hoá quản lý và điều hành

trong các cơ quan hành chính nhà nướctrên phạm vi toàn quốc.

2. Sau khi ban hànhNghị quyết số 49/CP về phát triển công nghệ thông tin (8/1993), Thủ tướng Chínhphủ

đã phê duyệt kế hoạch 5 năm (1995 - 2000) triển khai Chương trình Quốc giavề Công nghệ thông tin.

Trong giai đoạn 1996 - 1998, Chương trình đã tập trungkhoảng 50% kinh phí (160 tỷ đồng) cho mục tiêu

tin học hoá hệ thống thông tinquản lý nhà nước. Bước đầu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc tin

học hoáquản lý nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lýchuyên ngành.

Trên cơ sở hạ tầng kỹthuật này, các cơ quan hành chính nhà nước đã từng bước triển khai các hệ

thốngthông tin, các kho dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác quản lý, điều hành củaThủ tướng Chính phủ,

các Bộ, ngành và các cơ quan chính quyền các cấp.

Đến nay, hệ thống mạngtin học cục bộ tại 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở hầu hết cácBộ,

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã được thiết lập. Hệ thống nàybao gồm cả các hệ thông tin

tác nghiệp, quản lý hồ sơ công việc và các kho dữliệu phục vụ nghiên cứu, trợ giúp quá trình ra quyết

định điều hành.

Mạng tin học diện rộngcủa Chính phủ được thiết lập để liên kết mạng tin học trung tâm của 61 tỉnh,thành

phố và gần 40 cơ quan chủ chốt của Chính phủ với quy mô 2.500 máy trạm,180 máy chủ trên phạm vi

toàn quốc và 50 chương trình ứng dụng khác nhau. Vớimạng tin học diện rộng của Chính phủ, các cơ

quan hành chính nhà nước đã thựchiện việc truyền, nhận thông tin đa chiều, bao gồm hệ thống văn bản

quy phạmpháp luật, hệ thống báo cáo định kỳ, đột xuất và thư tín điện tử..., bảo đảmnhanh chóng, an

toàn, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cáccơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với việc xây dựngMạng tin học diện rộng của Chính phủ, 6 cơ sở Dữ liệu quốc gia đã được

triểnkhai, bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, thống kê kinh tế - xã hội,pháp luật, tài nguyên đất

và dân cư. Đến cuối năm 1999, các Đề án Cơ sở dữ liệuquốc gia này đã hoàn thành luận chứng khả thi.

Trong đó, hai Cơ sở dữ liệu quốcgia về tài chính, thống kê đã có số liệu phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo,

điềuhành của Chính phủ.

Công tác đào tạo tinhọc đã được tiến hành đồng bộ với việc xây dựng hệ thống tin học trong các cơquan

hành chính nhà nước. Hàng vạn lượt chuyên viên, cán bộ đã được đào tạo quacác lớp tin học cơ bản và

trên thực tế đã sử dụng được máy tính ở các mức độkhác nhau vào công việc chuyên môn của mình; đặc

biệt trong số đó, một tỷ lệ tươngđối lớn đã sử dụng có hiệu quả công cụ tin học để truy nhập, trao đổi

thông tintrên mạng, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao.

Cuối năm 1997, ViệtNam đã tham gia mạng INTERNET. Nhiều thông tin khai thác được trên

mạngINTERNET đã góp phần đáng kể về thông tin, tư liệu, giúp cho công tác chỉ đạođiều hành của



Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước khác trongviệc hoạch định chính sách.

3. Tuy nhiên, so vớimục tiêu tin học hoá hệ thống thông tin điều hành đã đề ra trong Nghị quyết số49/CP

ngày 05 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ, kết quả đạt được trên thực tế cònrất khiêm tốn.

Nguyên nhân chủ yếucủa tình hình này là các cấp, các ngành, địa phương chưa nhận rõ vai trò củacông

nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; chưa kết hợp ứng dụngcông nghệ thông tin với quá trình

cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnhđạo, chỉ đạo, quản lý; biểu hiện cụ thể như sau:

Về điều hành vĩmô: Chươngtrình quốc gia về công nghệ thông tin được đầu tư từ năm 1996 và kết thúc

vàođầu năm 1998 với kinh phí 280 tỷ đồng; trong đó có nhiệm vụ tin học hóa tại cáccơ quan hành chính

nhà nước với kinh phí khoảng 160 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó,nhiều hạng mục lớn đã được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt trong kế hoạch tổngthể chưa triển khai thực hiện được.

Các dự án tin học hóaquản lý hành chính nhà nước của các Bộ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng mới

chỉthực hiện được một phần. Vốn đầu tư cho tin học hóa 160 tỷ đồng trong 3 năm1996 - 1998 mới chỉ đáp

ứng 20 - 25% nhu cầu kinh phí của các Đề án đã đượcduyệt của 100 cơ quan hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh.

Theo điều tra của Vănphòng Chính phủ, đa số các Đề án tin học hoá bị ngừng lại; một số cơ quan cókhả

năng tiếp tục đầu tư cho các mục tiêu tin học hoá quản lý nhà nước, nhưngphát triển theo hướng công

nghệ riêng; một số cơ quan khác thì chờ chủ trươngphát triển thống nhất chung của Chính phủ. Các cơ sở

dữ liệu quốc gia mới chỉ đượcđáp ứng khoảng 10% nhu cầu vốn đầu tư (30 tỷ đồng). Do vậy các cơ sở dữ

liệuquốc gia chỉ dừng lại ở giai đoạn hoàn thành luận chứng khả thi và triển khaithử nghiệm, đang chờ

vốn để tiếp tục triển khai Đề án.

Cát cứ thông tinxuất hiện:Nhiều Bộ, ngành coi thông tin quản lý của mình là thông tin riêng của

ngành,không coi đó là tài sản quốc gia hoặc cung cấp dữ liệu tổng hợp không đầy đủ đểcác cơ quan khác

có đủ thông tin phục vụ cho việc hoạch định chính sách và raquyết định. Nhiều cán bộ, công chức trong

bộ máy nhà nước ở cấp Trung ương vàđịa phương có thói quen tích lũy thông tin riêng, nên khi có thông

tin thuộcphạm vi mình phụ trách đã không cập nhật vào mạng tin học để sử dụng chung.

Dữ liệu trênmạng tin học:Hệ thống kỹ thuật hạ tầng công nghệ thông tin đã được xây dựng ở một trình

độnhất định, cho phép thực hiện việc truyền, nhận thông tin đa chiều. Thông tinphát sinh trong quá trình

hoạt động quản lý hành chính có nhiều, nhưng việctích luỹ thông tin dưới dạng điện tử chỉ mới dừng ở

mức thấp; đến nay mới tíchluỹ trên mạng ở một số loại thông tin cơ bản. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là

cáccấp, các ngành chưa kiên quyết gắn việc ứng dụng công nghệ tin học với xử lýcông việc hàng ngày,

chưa thực hiện tốt kỷ cương hành chính trong việc cập nhậtthông tin điện tử, chưa cải cách hành chính đủ

mạnh để đưa hệ thống ứng dụngtin học vào guồng máy hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.


